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ÔN TOÁN – ĐỀ 16 

Nhận xét 

 

 

 

 
PHẦN I.  Khoanh tròn vào chỗ câu (A,B,C) trước câu trả lời đúng: 

1/  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:   5hm 8dam = ...... dam 

2/  Một hình chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng4 cm. Chu vi hình chữ nhật là: 

   A. 11cm                                              B. 44cm                                            C. 22cm 

3/   Đồng hồ chỉ :          

 

  A. 4 giờ 15 phút.                           B. 5 giờ 15 phút                    C.  5 giờ kém 15 phút                                                           

4/ Một hình vuông có cạnh 123cm. Chu vi hình vuông là:  

A. 482cm                                          B. 492cm                                         C.  192cm 

    A.  58       B. 508      C. 580 

    5/    Số góc vuông trong hình bên là: 

 

    

   A.   2 góc vuông                                  B. 4 góc vuông                            C. 6 góc vuông       

    6/  Hoa có 32 quả táo, Mai có 8 quả táo. Hỏi số táo của Hoa gấp mấy lần số táo của 

Mai? 

    A. 24 lần                                                   B.  
1

4
lần                                           C.  4 lần    



1/ Đặt tính rồi tính: 

694 - 485                        2345 + 2837                          113 x 7                    3704 + 4136           

......................                 ........................            ......................            .......................  

......................                .......................                .....................        ....................... 

......................               .......................                ......................        ....................... 

........................              ........................       ........................               ........................ 

 2/ Điền > ; < ; = : 

3671 ....... 3670                      9538 ...... 9000 + 50 + 8  

5749 ......5479             2754 ...... 2000 + 754 

3/  Tìm y :     

         648  -  y =    239                                                                 

…………………………………..                                                                      

…………………………………..                                   

4/ Hình chữ nhật MNPQ có chiều rộng là 24 cm, chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính chu vi 

hình chữ nhật MNPQ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5/  Một số khi nhân với 6 rồi cộng với 157 thì được 769. Tìm số đó? 

           Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PHẦN II: 



Tên:…………………… 

Lớp:…………………… 

ÔN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 16 

Nhận xét 

 

 

 

 

 

          Đà Lạt 

       Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta. Đà 

Lạt phảng phất tiết trời của mùa thu với sắc trời xanh biếc và không gian khoáng 

đãng, mênh mông, quanh năm không biết đến mặt trời chói chang mùa hè. Đà 

Lạt giống như một vườn lớn với thông xanh và hoa trái xứ lạnh. Những vườn lê, 

táo ... trĩu quả, những vườn su hào, xà lách, cải bắp mơn mởn nối liền với thảm 

cỏ xanh trải nghiêng dưới chân núi đến những rừng thông hoa lá màu xanh 

mượt mà bất tận. 

Giữa thành phố có hồ Xuân Hương, mặt nước phẳng như gương phản chiếu 

sắc trời êm dịu. Hồ Than Thở nước trong xanh, êm ả, có hàng thông bao quanh 

reo nhạc sớm chiều. Rừng mát rượi bóng thông, cỏ xanh mềm dưới chân như 

thảm trải. Ra xa phía nam thành phố thì gặp suối Cam Li. Thác xối ào ào tung 

bọt trắng xóa. 
 

Em đọc thầm bài “ Đà Lạt” rồi khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

nhất (câu 1, 2, 3, 5) 

1/ Khí hậu ở Đà Lạt như thế nào? 

 A.  mát mẻ, khoáng đãng.  

 B.   nắng chói chang. 

 C.   lạnh lẽo, rét buốt. 

2/  Từ ngữ đã được dùng để chỉ đặc điểm của vườn trái cây ở Đà Lạt là? 

 A.  mơn mởn. 

 B.  mát rượi. 

 C.  trĩu quả.  



3/  Bộ phận nào trong câu “Mặt nước hồ Xuân Hương phẳng như gương phản 

chiếu sắc trời êm dịu” trả lời cho câu hỏi thế nào? 

 A.  Mặt nước hồ Xuân Hương. 

 B.  phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu.  

 C.  sắc trời êm dịu. 

4/ Từ nào sau đây là từ chỉ sự vật? 

A.  xanh biếc.  

B.  chói chang. 

C.  mặt trời. 

5/ Câu nào sau đây không có hình ảnh so sánh? 

A.  Tiếng suối trong như tiếng hát xa.  

B.  Lớp em có rất nhiều bạn như bạn Mai, bạn Yến, bạn Tùng…. 

C.  Tiếng trống như tiếng sấm. 

6/  Đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? nói về việc em cần làm để phòng dịch 

bệnh do vi rút Corona. 

  .............................................................................................................. ….   

7/  Thêm vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu có hình ảnh so sánh 

Những cánh diều bay liệng trên trời như…………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

8/  Điền dấu phẩy vào câu sau. 

Ở câu lạc bộ chúng em chơi cầu lông đánh cờ học hát và múa. 

 

Chính tả (Nghe viết) 

Ba chiếc ba lô 

Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi 

cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho Bác, nhưng Bác nói: 

- Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi 

thì người đó càng chóng mệt. 

 



ĐÁP ÁN - TOÁN 16 

Phần I: 1A – 2C – 3B – 4B – 5C – 6C 

Phần II:  

1. Đặt tính rồi tính 

        694                              2345                       113                      3704 

     -                                +                              x                             + 

        485                              2837                           7                      4136              

        209                              5182                       791                      7840 

2/  

3671 > 3670                      9538 > 9000 + 50 + 8  

5749 >5479             2754 = 2000 + 754 

3/  Tìm y :                                                              

          648  -  y =  239                                                    

                      y =  648 - 239 

                      y =   409                                                

4/          Bài giải                                                      

Chiều dài hình chữ nhật là: 

          24 + 8 = 32 (cm) 

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: 

         (32+24) x 2 = 112 (cm) 

                                                  Đáp số: 112 cm 

5/                               

                                               Bài giải 

  Tích của số cần tìm với 6 là 

            769 – 157 = 612 

  Số cần tìm là: 

              612:6 =102 

                                                    Đáp số:102                                         

 



 

                               ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 16 

1 A – 2C – 3B – 4C – 5B 

Câu 6: Em rửa tay trước khi ăn. 

Câu 7:  Những cánh diều bay liệng trên bầu trời như những con chim. 

Câu 8:  Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa. 


